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PHẦN A: KIỂM TRA ĐỌC
Phần I: Đọc thành tiếng: 3 điểm
           Học sinh bốc thăm đọc 1 trong 5 bài sau và trả lời câu hỏi: 
1. Bài đọc 1: 
Buổi sáng trên cánh đồng
      Chân trời đằng đông ửng hồng. Ánh xuân nhuốm hồng cả đất trời. Bầu trời bao la xanh thẳm. Cây cỏ đôi bờ kênh sáng ửng lên. Cánh đồng làng như tấm lụa màu thiên lí căng tít tận chân đê. Lúa con gái xanh biêng biếc dâng lên dưới nắng xuân ấm áp. Người ra đồng mỗi lúc một đông. Nón trắng của mấy cô đang  be bờ, làm cỏ nhấp nhô. Tiếng hát êm ái, ngọt ngào của các cô lan xa theo làn gió nhẹ.
					Phạm Đức Tiến
Câu hỏi: Cánh đồng được miêu tả vào thời gian nào?
2. Bài đọc 2: 
Rừng thu
            Nơi đây khi đang mùa thu hãy còn là một cánh rừng già im lìm như ngủ. Cả một dải rừng núi âm u và rậm rạp, thỉnh thoảng mới thấy bừng lên vài bông hoa chuối rừng nở đỏ trên những thân cây gầy khẳng. Tiếp giáp với bìa rừng là bãi lau hoang vu, rồi lại một cánh rừng khác, một bãi lau khác. Suốt cả mùa thu, rừng ở đây hết sức yên tĩnh. Chỉ có bước chân những đàn voi đi thủng thỉnh xéo nát từng bãi cỏ tranh.
					Theo Nguyễn Minh Châu
Câu hỏi: Con vật nào được nhắc đến trong đoạn văn?
3. Bài đọc 3: 
Mùa đông trên rẻo cao     
          Buổi sáng, sương muối phủ trắng cành cây bãi cỏ. Gió bấc hun hút thổi. Núi đồi, thung lũng, bản làng chìm trong biển mây mù. Mây bò trên mặt đất, tràn vào trong nhà, quấn lấy người đi đường. Gần trưa, mây mù tan, bầu trời sáng ra và cao hơn. Phong cảnh hiện ra rõ rệt. Trước bản, rặng đào đã trút hết lá. Trên những cành khẳng khiu đã lấm tấm lộc non và lơ thơ những cánh hoa đỏ thắm đầu mùa. 
				Theo Ma Văn Kháng
Câu hỏi: Tác giả miêu tả mây như thế nào? 
4. Bài đọc 4: 
Hoa giấy   
Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điểu mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ hơn. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tan nát bay đi mất.
Hoa giấy có một đặc điểm khác nhiều loài hoa khác: Hoa giấy rời cành khi vẫn còn đẹp nguyên vẹn, hoa rụng mà vẫn còn tươi nguyên. Dường như chúng không muốn mọi người phải buồn rầu vì chứng kiến cảnh héo tàn.
							Theo Trần Hoài Dương
Câu hỏi: Hoa giấy có đặc điểm gì khác với những loài hoa khác?

5. Bài đọc 5: 
Bình minh hương 
     Nơi thành phố, bình minh dậy, thế nào cũng phải qua cơn ngái ngủ, ánh sáng tán quang, tia mặt trời còn bị vương chưa vào thấu. Trên sân thượng nhìn ra, chỉ có thể gặp tia nhài quạt hắt lên như ánh đèn pha đọng thành quầng lan tỏa rồi sáng. Tiếng chim bói không ra, gà lục cục, loáng thoáng, gáy ồ ồ, chìm vào tiếng động cơ ào ào rầm rầm. Bấy giờ mới thèm sao buổi bình minh đầy hương sắc và âm thanh trong trẻo - bình minh hương.
									Theo Phong Thu
Câu hỏi: Cảnh vật được miêu tả ở nơi nào?

Phần II. Đọc hiểu: 7 điểm
Đọc thầm và làm bài tập
II. Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:
CÂY BÚT THẦN
Mã Lương là cậu bé mồ côi thông minh và say mê học vẽ từ nhỏ. Em vẽ khắp nơi trốn núi, ven sông, dưới nước, trên tường… nhưng vì nghèo, cậu ước ao được vẽ tranh nhưng vẫn không mua được bút vẽ. 
Một hôm em nằm mơ được cụ già râu tóc bạc phơ cho chiếc bút thần bằng vàng. Mã Lương cảm ơn và vô cùng vui sướng. Mã Lương vẽ chim, chim bay lên trời, vẽ cá, cá trườn xuống sông. Em vẽ cuốc, vẽ cày, vẽ đèn, vẽ thùng múc nước cho người nghèo trong làng.
Tên địa chủ biết chuyện bèn sai đầy tớ bắt Mã Lương về vẽ cho hắn. Bị từ chối, hắn tức giận, đem giam Mã Lương vào chuồng ngựa và bỏ đói. Mã Lương vẽ bánh để ăn, vẽ lò để sưởi. Địa chủ tức giận sai đầy tớ giết Mã Lương để cướp bút thần. Mã Lương vẽ thang trốn ra ngoài, vẽ ngựa để chạy trốn, vẽ cung tên bắn chết tên địa chủ đang đuổi theo.
Dừng chân ở một thị trấn, Mã Lương vẽ tranh bán để kiếm sống. Vì sơ ý để lộ cây bút thần. Tên vua tham lam, tàn ác bắt Mã Lương vẽ theo ý hắn. Mã Lương cũng không chịu, em thậm chí còn chơi khăm nhà vua. Thay vì vẽ rồng, vẽ phượng, Mã Lương vẽ con cóc ghẻ, con gà trụi lông. Vua tức giận cướp lấy cây bút thần nhưng hắn vẽ núi vàng thì thành ra núi đá, vẽ cả thỏi vàng thì thành ra con mãng xà toan nuốt chửng cả vua.
Thấy không ăn thua, vua bèn xuống nước dỗ dành và hứa gả công chúa cho Mã Lương. Mã Lương vờ đồng ý rồi vẽ biển xanh, vẽ thuyền rồng cho vua cùng cả triều thần đi chơi ngắm cá. Cuối cùng, Mã Lương vẽ cuồng phong dữ dội nhấn chìm thuyền rồng, chôn vùi tên vua tham lam, độc ác.
Sau đó không ai biết Mã Lương đi đâu. Có người nói em đã trở về quê cũ nhưng cũng có người nói em đi khắp nơi, dùng cây bút thần để giúp đỡ những người nghèo.
(Sưu tầm) 
Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Nhân dân mượn truyện cổ tích Cây bút thần thể hiện ước mơ gì?
A. Thoát li khỏi hiện thực			B. Sống yên lành
C. Thoát khỏi những áp bức, bóc lột	D. Khả năng kì diệu của con người
Câu 2. Niềm tin của nhân dân lao động thể hiện trong tác phẩm Cây bút thần là gì?
A. Chế độ phong kiến đem lại hạnh phúc cho mọi người
B. Vua chúa, quan lại, địa chủ sẽ hi sinh quyền lợi vì dân
[bookmark: _Hlk166588733]C. Chỉ cần nghệ thuật có thể cải tạo xã hội
D. Những con người bé nhỏ, sẽ được đổi đời, sẽ được chiến thắng
Câu 3. Vì sao Mã Lương được tặng cây bút thần?
A. Vì em thích và rất chăm tập vẽ
B. Vì Mã Lương thông minh
C. Mã Lương được ban cho ân huệ
[bookmark: _Hlk166588828]D. Mã Lương thông minh, say mê học vẽ, được thần giúp đỡ và biết sử dụng bút thần
Câu 5. Mã Lương dùng bút thần vào những việc gì?
A. Thỏa mãn khát vọng của cá nhân
B. Phục tùng lũ người độc ác, tham lam
C. Trả thù cá nhân đối với vua, quan lại, địa chủ
[bookmark: _Hlk166588846]D. Làm điều thiện thực hiện ước mơ công lí cho người nghèo khổ
Câu 6. Vì sao Mã Lương dùng bút thần để trừng trị địa chủ và nhà vua?
A. Vì hai kẻ đó cố tình cướp bút
B. Vì chúng ép Mã Lương làm theo ý chúng
[bookmark: _Hlk166588925]C. Vì chúng tham lam, độc ác
D. Làm điều thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ
Câu 7: Các từ in đậm dưới đây được dùng để làm gì?
Trí tuệ nhân tạo có vai trò quan trọng trong cuộc sống ngày nay. Nó giúp con người thực hiện hiệu quả nhiều công việc. Chẳng hạn, trí tuệ nhân tạo có thể điều khiển xe tự lái, hỗ trợ người dùng xử lí tài liệu, trả lời nhanh chóng các câu hỏi,... Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo cũng có những mặt hạn chế như thiếu tính sáng tạo, thông tin có thể không chính xác,... Vì thế, chúng ta cần biết cách khai thác và sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp.
(Châu Anh)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Gạch chân dưới các từ nối được dùng thành cặp trong những câu dưới đây:
[bookmark: _Hlk166589862]a. Mặc dù những cái bút của tôi không còn mới nhưng vẫn tốt.
b. Nếu thật sự yêu thích thể thao thì bạn nên chăm chỉ luyện tập.
c. Vì trời mưa to nên nước sông dâng cao.
d. Tuy cái áo ấy không đẹp nhưng nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh dũng.
Câu 9: Tìm kết từ phù hợp điền vào ô trống trong những câu sau:
[bookmark: _Hlk166590023]a. Cậu thích chơi bóng đá …………... bóng rổ?
b. Áo dài Việt Nam giản dị ………….. tinh tế.
c. ……………. bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh ………….… bạn phải chăm chỉ luyện tập thể dục. 
d. ………….... chăm chỉ học tập ………..….. Bạn Hà Anh trở thành học sinh xuất sắc nhất của lớp. 
Câu 10: Tìm một câu thành ngữ hoặc tục ngữ có cặp từ trái nghĩa. Đạt câu với thành ngữ vừa tìm được
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)	
Lựa chọn một trong hai đề văn sau:
	Đề 1:  Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện trong chủ điểm thế giới tuổi thơ.
	Đề 2: Hãy viết một đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một câu chuyện hay một bài thơ mà em đã đọc. 
=====HẾT=====
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
NĂM HỌC 2024 - 2025
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
Phần I: Đọc thành tiếng (3,0 điểm)
*Bài đọc:
- Giáo viên phát phiếu cho học sinh chuẩn bị trước 3 phút. Sau đó, gọi học sinh bốc thăm chọn bài, giáo viên đưa phiếu của mình yêu cầu học sinh đọc trong thời gian 1 phút. 
- Giáo viên dùng phiếu học sinh để ghi kết quả đánh giá. Tiếng nào học sinh đọc sai, giáo viên gạch chéo (/), cuối cùng tổng hợp lại để tính điểm. 
- Nội dung chấm cụ thể như sau:
*Cách cho điểm: ( Theo bảng sau)
	Nội dung 
đánh giá đọc thành tiếng
	Yêu cầu
	Điểm tối đa
(3,0 điểm)

	1. Tư thế và cách đọc
 
	- Tư thế tự nhiên, tự tin.
	0,5 điểm

	
	- Đọc diễn cảm tốt, phù hợp nội dung và văn phong.
	

	2. Đọc đúng âm, vần, từ
 
	- Đọc đúng từ, phát âm rõ.
	0,5 điểm

	
	- Thể hiện cảm xúc qua nhấn nhá từ ngữ.
	

	3. Tốc độ đọc(tiếng/phút)
	- 90 – 100 tiếng/phút.
	0,5 điểm

	4. Ngắt hơi, ngắt nhịp
 
	- Ngắt nghỉ đúng văn phong khác nhau.
	0,5 điểm

	
	- Nhấn nhá tự nhiên theo ngữ cảnh.
	

	5. Đọc diễn cảm
	- Đọc diễn cảm thành thạo, thể hiện tốt sắc thái nội dung.
	0,5 điểm

	6. Trả lời câu hỏi nội dung bài đọc
 
	- Trả lời rõ ràng, phân tích sâu nội dung.
	0,5 điểm

	
	- Ghi chú chi tiết và có lập luận.
	


*Trả lời câu hỏi
1. Bài: Buổi sáng trên cánh đồng
Đáp án:  Buổi sáng.
2. Bài: Rừng thu
Đáp án:  Đàn voi.
3. Bài: Mùa đông trên rẻo cao     
Đáp án: Mây bò trên mặt đất, tràn vào trong nhà, quấn lấy người đi đường
4. Bài: Hoa giấy   
Đáp án: Hoa giấy rời cành khi vẫn còn đẹp nguyên vẹn, hoa rụng mà vẫn còn tươi nguyên. 
5. Bài: Bình minh hương 
Đáp án: Thành phố
Phần II: Đọc hiểu  (7,0 điểm)
1. Trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	D
	D
	A
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



Câu 7: 0,5
Các từ in đậm trong văn được dùng để nối các từ ngữ, các câu trong đoạn văn với nhau.
Câu 8: 0,5
a. Mặc dù những cái bút của tôi không còn mới nhưng vẫn tốt.
b. Nếu thật sự yêu thích thể thao thì bạn nên chăm chỉ luyện tập.
c. Vì trời mưa to nên nước sông dâng cao.
d. Tuy cái áo ấy không đẹp nhưng nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh dũng.
Câu 9: 0,5
a. Cậu thích chơi bóng đá hay bóng rổ?
b. Áo dài Việt Nam giản dị và tinh tế.
c. Nếu bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì bạn phải chăm chỉ luyện tập thể dục. 
d. Vì chăm chỉ học tập nên Bạn Hà Anh trở thành học sinh xuất sắc nhất của lớp. 
Câu 10: (0,5 điểm)
- Tìm được câu thành ngữ đúng: 0,5 điểm
- Đặt câu có chứa thành ngữ, đúng về nội dung và hình thức: 0,5 điểm
- Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu trừ 0,1 điểm mỗi lỗi.
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết
	Điểm 
tối đa
(10 điểm)

	Đề 1: Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện mà em yêu thích. 


	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
 
	4,0

	Bố cục bài văn rõ ràng
	Bài viết có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) theo một trong các cách kể chuyện sáng tạo đã học: 
+ Sáng tạo thêm chi tiết
+ Thay đổi kết thúc theo tưởng tượng của em
+ Đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện
	1,0

	Diễn đạt mạch lạc
	Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi. Tránh các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	1,0

	Kỹ năng kể chuyện
	Thể hiện được kỹ năng kể chuyện qua việc sắp xếp trình tự sự kiện hợp lý, có liên kết.
	1,0

	Ngôn ngữ phù hợp
	Dùng ngôn ngữ phong phú, phù hợp với nội dung câu chuyện, biết sử dụng từ ngữ gợi cảm để tạo không khí cho câu chuyện. Nếu câu chuyện có đối thoại, cần diễn đạt tự nhiên và đúng tính cách nhân vật.
	1,0

	2. Yêu cầu về nội dung

	5,0

	Câu chuyện có ý nghĩa
	Chọn câu chuyện phù hợp với lứa tuổi, có ý nghĩa giáo dục hoặc bài học về cuộc sống.
	1,0

	Tóm tắt câu chuyện chính xác
	Trình bày rõ ràng nội dung câu chuyện, kể lại các sự kiện theo trình tự hợp lý.
	2,0

	Nêu được bài học hoặc cảm xúc cá nhân
	Bài viết thể hiện được bài học từ câu chuyện hoặc cảm xúc của em khi kể lại câu chuyện đó.
	1,0

	Nêu được đặc điểm nhân vật
	Mô tả được ít nhất một đặc điểm nổi bật của nhân vật chính trong câu chuyện.
	1,0

	3. Sự sáng tạo
	 
	1,0

	Sáng tạo trong cách kể, liên hệ bản thân hoặc cảm xúc đặc biệt
	Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, tạo sự hấp dẫn trong câu chuyện; Có thể liên hệ câu chuyện với bản thân hoặc bày tỏ cảm xúc riêng biệt về nội dung câu chuyện.
	0,5

	Thay đổi kết cục câu chuyện
	Thay đổi kết cục cho câu chuyện
	0,5

	Đề 2: Hãy viết một đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một câu chuyện hay một bài thơ mà em đã đọc.


	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
 
	4,0

	Bố cục bài văn rõ ràng
	Bài viết có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài).
	1,0

	Diễn đạt mạch lạc
	Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi. Tránh các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	1,0

	Kỹ năng quan sát và miêu tả
	Thể hiện được kỹ năng kể chuyện.
	1,0

	Sử dụng biện pháp tu từ, đối thoại
	Có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa, đối thoại để miêu tả cảnh đẹp hoặc lời nói của các nhân vật.
	1,0

	2. Yêu cầu về nội dung
 
	5,0

	Nội dung chính xác
	Kể lại đúng câu chuyện
	1,0

	Chi tiết miêu tả cụ thể
	Kể được những chi tiết nổi bật của câu chuyện (khung cảnh, hành động, lời nói của nhân vật trong truyện,…)
	2,0

	Tình cảm chân thành
	Bài viết thể hiện được tình cảm của em đối với câu chuyện
	1,0

	Ý nghĩa của câu chuyện
	Nêu được ý nghĩa của câu chuyện đối với bản thân hoặc cộng đồng.
	1,0

	3. Sự sáng tạo
	 
	1,0

	Sáng tạo trong cách diễn đạt
	Sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo, tránh cách diễn đạt quá rập khuôn. 
	0,5

	Sáng tạo trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân
	Thể hiện được cảm xúc riêng biệt và độc đáo của em khi đọc câu chuyện đó.
	0,5






















